
Hợp đồng 

số, ngày, 

tháng, năm

Tên, mã sản 

phẩm

Năm sản 

xuất

Thời 

gian bảo 

hành

Số lượng Đơn giá (đồng)

Tên, mã 

sản 

phẩm

Số 

lượng

Thời gian 

tiếp nhận

Giá trị thanh, 

quyết toán

Tình trạng 

sử dụng

A
Khối cơ quan, 

nhà nước

I Máy vi tính

2017

1
Máy vi tính để 

bàn 2

126/HĐMST

S_VT17, 

ngày 

25/8/2017

Máy vi tính 

để bàn 2 

ACER 

EXTENSA 

X2710

2017 12 tháng 49 9.000.000        

Máy vi 

tính để 

bàn 2 

ACER 

EXTENS

A X2710

49 16/10/2017 441.000.000    
Đang sử 

dụng

2
Máy tính xách 

tay 

126/HĐMST

S_VT17, 

ngày 

25/8/2017

Máy tính 

xách tay 

ACER 

TravelMate 

P249-G2-M

2017 12 tháng 13 12.300.000      

Máy tính 

xách tay 

ACER 

TravelMa

te P249-

G2-M

13 16/10/2017 159.900.000    
Đang sử 

dụng

2018

1
Máy vi tính để 

bàn 1

13.01/CNC-

HUYENTHA

PMUOI, 

NGÀY 

22/8/2018

Máy vi tính 

để bàn 1 FPT 

Elead T7100

2018 24 tháng 28 11.121.000      

Máy vi 

tính để 

bàn 1 

FPT 

Elead 

28 30/8/2018 311.388.000    
Đang sử 

dụng

2
Máy vi tính để 

bàn 1

13.26.01/CN

C-UBNDPĐ, 

ngày 

13/8/2018

Máy vi tính 

để bàn 1 FPT 

Elead T7100

2018 24 tháng 11 11.121.000

Máy vi 

tính để 

bàn 1 

FPT 

Elead 

11 29/8/2018      122.331.000 
Đang sử 

dụng

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THÁP MƯỜI

KẾT QUẢ MUA SẮM TÀI SẢN TẬP TRUNG TỪ NĂM 2017 ĐẾN 2020

(Kèm theo Công văn số                  /UBND-TCKH, ngày        tháng 5  năm 2021 của UBND huyện Tháp Mười) 

Thông tin sản phẩm theo hợp đồng Thông tin sản phẩm tiếp nhận

Tên chủng loạiSTT
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3
Máy vi tính để 

bàn 1

UBND xã 

Trường Xuân 

Không cung 

cấp được hợp 

đồng

Máy vi tính 

để bàn 1 FPT 

Elead T7100

2018 24 tháng 3 11.121.000

Máy vi 

tính để 

bàn 1 

FPT 

Elead 

03        33.363.000 
Đang sử 

dụng

4
Máy vi tính để 

bàn 1

13.24.01/CN

C-UBNDTK, 

ngày 

13/8/2018

Máy vi tính 

để bàn 1 FPT 

Elead T7100

2018 24 tháng 01 11.121.000

Máy vi 

tính để 

bàn 1 

FPT 

Elead 

01 15/8/2018        11.121.000 
Đang sử 

dụng

5
Máy vi tính để 

bàn 1

13.23.01/CN

C-UBNDTK, 

ngày 

07/8/2018

Máy vi tính 

để bàn 1 FPT 

Elead T7100

2018 24 tháng 02 11.121.000

Máy vi 

tính để 

bàn 1 

FPT 

Elead 

02 30/8/2018 22.242.000      
Đang sử 

dụng

6
Máy vi tính để 

bàn 1

UBND xã 

Hưng Thạnh 

Không cung 

cấp được hợp 

đồng

Máy vi tính 

để bàn 1 FPT 

Elead T7100

2018 24 tháng 1 11.121.000

Máy vi 

tính để 

bàn 1 

FPT 

Elead 

01 11.121.000      
Đang sử 

dụng

7
Máy vi tính để 

bàn 1

HĐ số 

13.25.01/CN

C-UBNDTL 

ngáy 

15/08/2018

Máy vi tính 

để bàn 1 FPT 

Elead T7100

2018 12 3 11.121.000 

Máy vi 

tính để 

bàn 1 

FPT 

Elead 

3 28/8/2018 33.363.000 
Đang sử 

dụng

8
Máy tính xách 

tay 

210/HĐMB_

VT18, 

NGÀY 

22/8/2018

Máy tính 

xách tay 

ACER 

TravelMate 

P249-G2-M

2018 12 tháng 17 12.500.000      

Máy tính 

xách tay 

ACER 

TravelMa

te P249-

G2-M

17 09/10/2018 212.500.000    
Đang sử 

dụng

9
Máy tính xách 

tay 

313/HĐMB_

VT18, 

NGÀY 

13/8/2018

Máy tính 

xách tay 

ACER 

TravelMate 

P249-G2-M

2018 12 tháng 6 12.500.000      

Máy tính 

xách tay 

ACER 

TravelMa

te P249-

G2-M

6 09/10/2018 75.000.000      
Đang sử 

dụng
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10
Máy tính xách 

tay 

UBND xã 

Trường Xuân 

không cung 

cấp được hợp 

đồng

Máy tính 

xách tay 

ACER 

TravelMate 

P249-G2-M

2018 12 tháng 3 12.500.000      

Máy tính 

xách tay 

ACER 

TravelMa

te P249-

G2-M

03 37.500.000      
Đang sử 

dụng

11
Máy tính xách 

tay 

150/HĐMB_

VT18, 

NGÀY 

15/8/2018

Máy tính 

xách tay 

ACER 

TravelMate 

P249-G2-M

2018 12 tháng 01 12.500.000      

Máy tính 

xách tay 

ACER 

TravelMa

te P249-

G2-M

01 09/10/2018 12.500.000      
Đang sử 

dụng

12
Máy tính xách 

tay 

UBND xã 

Hưng Thạnh 

không cung 

cấp được hợp 

đồng

Máy tính 

xách tay 

ACER 

TravelMate 

P249-G2-M

2018 12 tháng 4 12.500.000      

Máy tính 

xách tay 

ACER 

TravelMa

te P249-

G2-M

04 50.000.000      
Đang sử 

dụng

13
Máy tính xách 

tay 

HĐ số 

152/HĐMB 

ngáy 

15/08/2018

Máy tính 

xách tay 

ACER 

TravelMate 

P249-G2-M

2018 12 4 12.500.000 

Máy tính 

xách tay 

ACER 

TravelMa

te P249-

G2-M

4 09/10/2018 50.000.000 
Đang sử 

dụng

2019

1
Máy vi tính để 

bàn 2

8.2019/CNC-

PTCKHHTM

UOI, ngày 

22/8/2019

Máy vi tính 

để bàn 2 FPT 

Elead 

T5400ĐT

2019 24 tháng 106 9.950.000        

Máy vi 

tính để 

bàn 2 

FPT 

Elead 

T5400ĐT

106 26/9/2019 1.054.700.000 
Đang sử 

dụng

2
Máy tính xách 

tay 

8.2019/CNC-

PTCKHHTM

UOI, ngày 

22/8/2019

Máy tính 

xách tay Dell 

Latitude 

3400

2019 12 tháng 116 14.963.000      

Máy tính 

xách tay 

Dell 

Latitude 

3400

116 26/9/2019 1.735.708.000 
Đang sử 

dụng

2020
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1
Máy tính xách 

tay 

29.1/HDD/Đ

T-HTM/CNC-

VPHĐNDUB

ND,

ngày 

28/8/2020

Máy tính 

xách tay:

AsusPro 

P1440F

2020 12 tháng 08 14.977.000

Máy tính 

xách tay:

AsusPro 

P1440F

08 2/10/2020 119.816.000 Tốt

Máy tính xách 

tay 

Máy tính 

xách tay:

AsusPro 

P1440F

2020 12 tháng 2 14.977.000

Máy tính 

xách tay:

AsusPro 

P1440F

2 29.954.000

Máy vi tính để bàn 

1

Máy vi tính 

để bàn 1:

FPT Elead 

T8100i

2020 24 tháng 04 14.967.000

Máy vi 

tính để 

bàn 1:

FPT 

Elead 

04 59.868.000

3
Máy tính xách 

tay 

29.3/HDD/Đ

T-HTM/CNC-

PVHTT,

ngày 

28/8/2020

Máy tính 

xách tay 

AsusPro 

P1440F

2020 12 tháng 2 14.977.000

Máy tính 

xách tay 

AsusPro 

P1440F

2 2/10/2020 29.954.000 Tốt

Máy tính xách 

tay 

Máy tính 

xách tay 

AsusPro 

P1440F

2020 12 tháng 02 14.977.000      

Máy tính 

xách tay 

AsusPro 

P1440F

02 29.954.000      

Máy tính để bàn 1

Máy tính để 

bàn 1 FPT 

Elead 

T8100i

2020 24 tháng 05 14.967.000      

Máy tính 

để bàn 1 

FPT 

Elead 

T8100i

05 74.835.000      

Đang sử 

dụng

Tốt

29.2/HDD/Đ

T-HTM/CNC-

PKTHT,

ngày 

28/8/2020

Số 

29.4/HĐ2020

/ĐT-

HTM/CNC-

PTCKH, 

ngày 

28/8/2020

2 2/10/2020

4 2/10/2020
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5
Máy tính xách 

tay 

Số 

29.5/HĐ2020

/ĐT-

HTM/CNC-

PTNMT, 

ngày 

Máy tính 

xách tay 

AsusPro 

P1440F

2020 12 tháng 01 14.977.000      

Máy tính 

xách tay 

AsusPro 

P1440F

01 2/10/2020 14.977.000      
Đang sử 

dụng

6
Máy tính xách 

tay 

Số 

29.6/HĐ2020

/ĐT-

HTM/CNC-

PGDĐT, 

ngày 

Máy tính 

xách tay 

AsusPro 

P1440F

2019 12 tháng 1 14.977.000      

Máy tính 

xách tay 

AsusPro 

P1440F

1 2/10/2020 14.977.000      

Máy chạy 

rất chậm, 

đơn vị phải 

đi nâng cấp 

mới sử 

dụng được

Máy tính xách 

tay 

Máy tính 

xách tay 

AsusPro 

P1440F

2020 12 tháng 02 14.977.000      

Máy tính 

xách tay 

AsusPro 

P1440F

02 29.954.000      

Máy vi tính để bàn 

1

 Máy tính 

để bàn 1 

FPT Elead 

T8100i

2020 24 tháng 02 14.967.000      

 Máy 

tính để 

bàn 1 

FPT 

Elead 

T8100i

02 29.934.000      

8
Máy tính xách 

tay 

Số 

29.11/HĐ202

0/ĐT-

HTM/CNC-

PTP, ngày 

28/8/2020

Máy tính 

xách tay 

AsusPro 

P1440F

2020 12 tháng 02 14.977.000      

Máy tính 

xách tay 

AsusPro 

P1440F

02 2/10/2020 29.954.000      Tốt

Máy tính xách 

tay 

Máy tính 

xách tay 

AsusPro 

P1440F

2020 12 tháng 1 14.977.000      

Máy tính 

xách tay 

AsusPro 

P1440F

1 14.977.000      

Số 

29.7/HĐ2020

/ĐT-

HTM/CNC-

PLĐTBXH, 

ngày 

28/8/2020

7 2/10/2020 Tốt

9 2/10/2020
Đang sử 

dụng

Số 

29.12/HĐ202

0/ĐT-

HTM/CNC-

TTH, ngày 

28/8/2020

Trang 5



Máy vi tính để bàn 

1

 Máy tính 

để bàn 1 

FPT Elead 

T8100i

2020 24 tháng 2 14.967.000      

 Máy 

tính để 

bàn 1 

FPT 

Elead 

T8100i

2 29.934.000      

10
Máy tính xách 

tay 

29.13/HĐ202

0/ ĐT-

HTM/CNC-

HLHPN, 

28/8/2020

Máy tính 

xách tay 

AsusPro 

P1440F

2020 12 tháng 1 14.977.000

Máy tính 

xách tay 

AsusPro 

P1440F

1 2/10/2020 14.977.000
Đang sử 

dụng

Máy tính xách 

tay 

Máy tính 

xách tay 

AsusPro 

P1440F

2020 12 tháng 1 14.977.000

Máy tính 

xách tay 

AsusPro 

P1440F

1 14.977.000

Máy tính để bàn 

1

 Máy tính 

để bàn 1 

FPT Elead 

T8100i

2020 24 tháng 1 14.967.000

 Máy 

tính để 

bàn 1 

FPT 

Elead 

T8100i

1 14.967.000

12
Máy tính xách 

tay 

29.15/HĐ202

0/ ĐT-

HTM/CNC-

HLHPN, 

28/8/2020

 AsusPro 

P1440F
2020 12 tháng 1 14.977.000

 AsusPro 

P1440F
1 2/10/2020 14.977.000

Đang sử 

dụng

Máy tính xách 

tay 

Máy tính 

xách tay 

AsusPro 

P1440F

2020 12 tháng 02 14.977.000

Máy tính 

xách tay 

AsusPro 

P1440F

02 29.954.000

29.14/HĐ202

0/ ĐT-

HTM/CNC-

HLHPN, 

28/8/2020

Số 

29.16/HĐ202

0/ĐT-

HTM/CNC-

TTBDCT 

ngày 

28/08/2020

9 2/10/2020
Đang sử 

dụng

11 2/10/2020
Đang sử 

dụng

13 2/10/2020 tốt

Số 

29.12/HĐ202

0/ĐT-

HTM/CNC-

TTH, ngày 

28/8/2020
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Máy vi tính để 

bàn 1

 Máy tính 

để bàn 1 

FPT Elead 

T8100i

2020 24 tháng 1 14.967.000

 Máy 

tính để 

bàn 1 

FPT 

Elead 

T8100i

1 14.967.000

14
Máy tính xách 

tay 

29.17/HĐ202

0/ĐT-

HTM/CNC-

HCCB, ngày 

28/8/2020

Máy tính 

xách tay

 AsusPro 

P1440F

2020 12 tháng 1 14.977.000

Máy tính 

xách tay 

AsusPro 

P1440F

1 2/10/2020 14.977.000      tốt

Máy tính xách 

tay 

Máy tính 

xách tay

 AsusPro 

P1440F

2020 12 tháng 4 14.977.000

Máy tính 

xách tay

 AsusPro 

P1440F

4 59.908.000

Máy vi tính để 

bàn 2

Máy tính để 

bàn 2 FPT 

Elead 

T5400i

2020 24 tháng 01 9.977.000

Máy tính 

để bàn 2 

FPT 

Elead 

T5400i

01 9.977.000

16
Máy tính xách 

tay 

Số 

29.19/HĐ202

0/ĐT-

HTM/CNC-

TTBDCT 

ngày 

Máy tính 

xách tay

 AsusPro 

P1440F

2020 12 tháng 02 14.977.000

Máy tính 

xách tay 

AsusPro 

P1440F

02 2/10/2020 29.954.000 tốt

Máy tính xách 

tay 

Máy tính 

xách tay

 AsusPro 

P1440F

2020 12 tháng 02 14.977.000

Máy tính 

xách tay

 AsusPro 

P1440F

02 29.954.000

2/10/2020 tốt

Số 

29.16/HĐ202

0/ĐT-

HTM/CNC-

TTBDCT 

ngày 

28/08/2020

15 2/10/2020 tốt

17

13 2/10/2020 tốt

Số 

29.18/HĐ202

0/ĐT-

HTM/CNC-

TTVHTTTT 

ngày 

28/08/2020

Số 

29.20/HĐ202

0/ĐT-

HTM/CNC-

TTDVNN 

ngày 

28/08/2020
Trang 7



Máy vi tính để 

bàn 1

 Máy vi tính 

để bàn 1 

FPT Elead 

T8100i

2020 24 tháng 05 14.967.000

 Máy vi 

tính để 

bàn 1 

FPT 

Elead 

T8100i

05 74.835.000

Máy tính xách 

tay 

Máy tính 

xách tay

 AsusPro 

P1440F

2020 12 tháng 4 14.977.000

Máy tính 

xách tay

 AsusPro 

P1440F

4 59.908.000

Máy vi tính để bàn 

1

 Máy vi tính 

để bàn 1 

FPT Elead 

T8100i

2020 24 tháng 3 14.967.000

 Máy vi 

tính để 

bàn 1 

FPT 

Elead 

T8100i

3 44.901.000

Máy tính xách 

tay 

Máy tính 

xách tay

 AsusPro 

P1440F

2020 12 tháng 01 14.977.000

Máy tính 

xách tay

 AsusPro 

P1440F

01 14.977.000

UBND xã Đốc 

Binh Kiều

 Máy vi tính 

để bàn 1 

FPT Elead 

T8100i

2020 24 tháng 01 14.967.000

 Máy vi 

tính để 

bàn 1 

FPT 

Elead 

T8100i

01          14.967.000 

20
Máy tính xách 

tay 

Số 

29.23/HĐ202

0/ĐT-

HTM/CNC-

XMĐ ngày 

28/08/2020

Máy tính 

xách tay

 AsusPro 

P1440F

2020 12 tháng 05 14.977.000

Máy tính 

xách tay 

AsusPro 

P1440F

05 2/10/2020 74.885.000 tốt

2/10/2020 tốt

19 2/10/2020

17

18 2/10/2020
Đang sử 

dụng

Số 

29.20/HĐ202

0/ĐT-

HTM/CNC-

TTDVNN 

ngày 

28/08/2020

Số 

29.21/HĐ202

0/ĐT-

HTM/CNC-

TTMA ngày 

28/08/2020

Đang sử 

dụng

29.22/HĐ2020

/ĐT-

HTM/CNC-

XĐBK, ngày 

28/8/2020
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Máy tính xách 

tay 

Máy tính 

xách tay

 AsusPro 

P1440F

2020 12 tháng 2 14.977.000

Máy tính 

xách tay

 AsusPro 

P1440F

2 29.954.000

Máy vi tính để bàn 

1

 Máy vi tính 

để bàn 1 

FPT Elead 

T8100i

2020 24 tháng 1 14.967.000

 Máy vi 

tính để 

bàn 1 

FPT 

Elead 

T8100i

01          14.967.000 

Máy tính xách 

tay 

Máy tính 

xách tay

 AsusPro 

P1440F

2020 12 tháng 03 14.977.000 

Máy tính 

xách tay

 AsusPro 

P1440F

03 44.931.000 

Máy vi tính để bàn 

1

 Máy vi tính 

để bàn 1 

FPT Elead 

T8100i

2020 24 tháng 02 14.967.000 

 Máy vi 

tính để 

bàn 1 

FPT 

Elead 

T8100i

02 29.934.000 

Máy vi tính để 

bàn 2

Máy tính để 

bàn 2 FPT 

Elead 

T5400i

2020 24 tháng 01 9.977.000

Máy tính 

để bàn 2 

FPT 

Elead 

01 9.977.000

Máy tính xách 

tay 

Máy tính 

xách tay

 AsusPro 

P1440F

2020 12 tháng 01 14.977.000 

Máy tính 

xách tay

 AsusPro 

P1440F

01 14.977.000 

Đang sử 

dụng
23 02/10/2020

21 2/10/2020 tốt

22 02/10/2020
Đang sử 

dụng

HĐ số 

29.25/HĐ202

0/ĐT-

HTM/CNC-

XMQ ngáy 

28/08/2020

Số 

29.24/HĐ202

0/ĐT-

HTM/CNC-

XTX ngày 

28/08/2020

HĐ số 

29.26/HĐ202

0/ĐT-

HTM/CNC-

XTL ngáy 

28/08/2020
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Máy vi tính để bàn 

1

 Máy vi tính 

để bàn 1 

FPT Elead 

T8100i

2020 24 tháng 02 14.967.000 

 Máy vi 

tính để 

bàn 1 

FPT 

Elead 

T8100i

02 29.934.000 

Máy tính xách 

tay 

Máy tính 

xách tay

 AsusPro 

P1440F

2020 12 tháng 3 14.977.000 

Máy tính 

xách tay

 AsusPro 

P1440F

3 44.931.000 

Máy vi tính để bàn 

1

 Máy vi tính 

để bàn 1 

FPT Elead 

T8100i

2020 24 tháng 4 14.967.000 

 Máy vi 

tính để 

bàn 1 

FPT 

Elead 

T8100i

4 59.868.000 

25
Máy tính xách 

tay 

Số 

29.28/HĐ202

0/ĐT-

HTM/CNC-

XTK ngày 

28/08/2020

Máy tính 

xách tay

 AsusPro 

P1440F

2020 12 tháng 01 14.977.000

Máy tính 

xách tay 

AsusPro 

P1440F

01 2/10/2020 14.977.000 tốt

Máy tính xách 

tay 

Máy tính 

xách tay

 AsusPro 

P1440F

2019 12 tháng 03 14.977.000

Máy tính 

xách tay

 AsusPro 

P1440F

3 44.931.000

Máy vi tính để 

bàn 2

Máy vi tính 

để bàn 2 FPT 

Elead 

T5400i

2020 24 tháng 05 9.977.000

Máy vi 

tính để 

bàn 2 

FPT 

Elead 

05 49.885.000      

Đang sử 

dụng
23 02/10/2020

24 02/10/2020
Đang sử 

dụng

26 2/10/2020
Đang sử 

dụng

HĐ số 

29.27/HĐ202

0/ĐT-

HTM/CNC-

XMA ngày 

28/08/2020

29.29/HDD/

ĐT-

HTM/CNC-

XHT ngày 

28/8/2020

HĐ số 

29.26/HĐ202

0/ĐT-

HTM/CNC-

XTL ngáy 

28/08/2020
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Máy tính xách 

tay 

Máy tính 

xách tay

 AsusPro 

P1440F

2020 12 tháng 02 14.977.000

Máy tính 

xách tay

 AsusPro 

P1440F

02 29.954.000

Máy vi tính để 

bàn 1

 Máy vi tính 

để bàn 1 

FPT Elead 

T8100i

2020 24 tháng 02 14.967.000

 Máy vi 

tính để 

bàn 1 

FPT 

Elead 

T8100i

02          29.934.000 

Máy tính xách 

tay 

Máy tính 

xách tay

 AsusPro 

P1440F

2020 12 tháng 02 14.977.000

Máy tính 

xách tay

 AsusPro 

P1440F

02 29.954.000

Máy vi tính để 

bàn 2

Máy vi tính 

để bàn 2 FPT 

Elead 

T5400i

2020 24 tháng 3 9.977.000

Máy vi 

tính để 

bàn 2 

FPT 

Elead 

T5400i

3 29.931.000      

29
Máy vi tính để 

bàn 1

Số 

29/HĐ2020/

ĐT-

HTM/CNC-

PLĐTBXH, 

ngày 

28/8/2020

 Máy vi tính 

để bàn 1 

FPT Elead 

T8100i

2020 24 tháng 01 14.967.000      

 Máy vi 

tính để 

bàn 1 

FPT 

Elead 

T8100i

01 2/10/2020 14.967.000      
Đang sử 

dụng

30
Máy vi tính để 

bàn 1

Số 

29.8/HĐ2020

/ĐT-

HTM/CNC-

PYT, ngày 

28/8/2020

 Máy vi tính 

để bàn 1 

FPT Elead 

T8100i

2020 24 tháng 01 14.967.000      

 Máy vi 

tính để 

bàn 1 

FPT 

Elead 

T8100i

01 2/10/2020 14.967.000      
Đang sử 

dụng

27 2/10/2020

Số 

29.31/HĐ202

0/ĐT-

HTM/CNC-

XTM ngày 

28/08/2020

tốt

28 2/10/2020 tốt

Số 

29.30/HĐ202

0/ĐT-

HTM/CNC-

XMH ngày 

28/08/2020
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31
Máy vi tính để 

bàn 1

Số 

29.8/HĐ2020

/ĐT-

HTM/CNC-

PNNPTNT, 

ngày 

28/8/2020

 Máy vi tính 

để bàn 1 

FPT Elead 

T8100i

2020 24 tháng 02 14.967.000      

 Máy vi 

tính để 

bàn 1 

FPT 

Elead 

T8100i

02 2/10/2020 29.934.000      
Đang sử 

dụng

32
Máy vi tính để bàn 

1

29.32/HĐ2020

/ĐT-

HTM/CNC-

XPĐ, ngày 

28/8/2020

 Máy vi tính 

để bàn 1 

FPT Elead 

T8100i

2020 24 tháng 4 14.967.000

 Máy vi 

tính để 

bàn 1 

FPT 

Elead 

T8100i

4 02/10/2020          59.868.000 
Đang sử 

dụng

33
Máy tính xách

 tay 

29.34/HĐ202

0/ĐT-

HTM/CNC-

THDVH

Ngày 

28/8/2020

Máy tính 

xách

 tay AsusPro 

P1440F

2020 24 tháng 1 14.977.000      

Máy tính 

xách

 tay 

AsusPro 

P1440F

1 02/10/2020 14.977.000      
Đang sử 

dụng

Máy tính xách

 tay 

Máy tính 

xách

 tay AsusPro 

P1440F

2020 24 tháng 01 14.977.000      

Máy tính 

xách

 tay 

AsusPro 

P1440F

01 14.977.000      

Máy tính để bàn 1

Máy tính để 

bàn 1 FPT 

Elead 

T8100i

2020 24 Tháng 01 14.967.000

Máy tính 

để bàn 1 

FPT 

Elead 

T8100i

01 14.967.000

35
Máy tính xách

 tay 

29.36/HĐ202

0/ĐT-

HTM/CNC-

THMH2

Máy tính 

xách

 tay AsusPro 

P1440F

2020 24 tháng 2 14.977.000      

Máy tính 

xách

 tay 

AsusPro 

P1440F

2 02/10/2020 29.954.000      
Đang sử 

dụng

29.35/HĐ202

0/ĐT-

HTM/CNC-

THMA1

Ngày 

28/8/2020

34 02/10/2020
Đang sử 

dụng
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36
Máy tính xách

 tay 

29.37/HĐ202

0/ĐT-

HTM/CNC-

THTH3

Máy tính 

xách

 tay AsusPro 

P1440F

2020 24 tháng 2 14.977.000      

Máy tính 

xách

 tay 

AsusPro 

P1440F

2 02/10/2020 29.954.000      
Đang sử 

dụng

37
Máy tính xách

 tay 

29.38/HD920

20/

ĐT-

HTM/CNC-

THĐBK3, 

ngày 

28/8/2020

Máy tính 

xách

 tay AsusPro 

P1440F

2020 12 tháng 1 14.977.000

Máy tính 

xách

 tay 

AsusPro 

P1440F

1 02/10/2020 14.977.000
Đang sử 

dụng

38
Máy tính xách

 tay 

29.39/HD920

20/

ĐT-

HTM/CNC-

THTM, ngày 

28/8/2020

Máy tính 

xách

 tay AsusPro 

P1440F

2020 12 tháng 1 14.977.000

Máy tính 

xách

 tay 

AsusPro 

P1440F

1 02/10/2020 14.977.000
Đang sử 

dụng

Máy tính xách

 tay 

Máy tính 

xách

 tay AsusPro

 P1440F

2020 12 Tháng 01 14.977.000      

Máy tính 

xách

 tay 

AsusPro

 P1440F

01 14.977.000

Máy tính để bàn 1

Máy tính để 

bàn 1 FPT 

Elead 

T8100i

2020 24 Tháng 02 14.967.000

Máy tính 

để bàn 1 

FPT 

Elead 

T8100i

02 29.934.000

40
Máy tính xách

 tay 

Số: 29.41/HĐ

2020/ĐT-

HTM/CNC-

THTX1, 

ngày 

Máy tính 

xách

 tay AsusPro

 P1440F

2020 12 Tháng 01 14.977.000      

Máy tính 

xách

 tay 

AsusPro

 P1440F

01 02/10/2020 14.977.000
Đang

 sử dụng

02/10/2020
Đang

 sử dụng
39

Số: 29.40/HĐ

2020/ĐT-

HTM/CNC-

THTHCSTM

, ngày 

28/8/2020
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41
Máy tính xách

 tay 

Số: 29.42/HĐ

2020/ĐT-

HTM/CNC-

THHT1, 

ngày 

Máy tính 

xách

 tay AsusPro

 P1440F

2020 12 Tháng 01 14.977.000      

Máy tính 

xách

 tay 

AsusPro

 P1440F

01 02/10/2020 14.977.000
Đang

 sử dụng

42
Máy tính xách

 tay 

Số: 29.44/HĐ

2020/ĐT-

HTM/CNC-

THTL1, ngày 

28/8/2020

Máy tính 

xách

 tay AsusPro

 P1440F

2020 12 Tháng 01 14.977.000      

Máy tính 

xách

 tay 

AsusPro

 P1440F

01 02/10/2020 14.977.000
Đang

 sử dụng

43
Máy tính xách

 tay 

Số: 29.46/HĐ

2020/ĐT-

HTM/CNC-

THCSNVT, 

ngày 

28/8/2020

Máy tính 

xách

 tay AsusPro

 P1440F

2020 12 Tháng 01 14.977.000      

Máy tính 

xách

 tay 

AsusPro

 P1440F

01 02/10/2020 14.977.000
Đang

 sử dụng

44
Máy tính xách

 tay 

Số: 29.47/HĐ

2020/ĐT-

HTM/CNC-

THCSĐBK, 

ngày 

28/8/2020

Máy tính 

xách

 tay AsusPro

 P1440F

2020 12 Tháng 01 14.977.000      

Máy tính 

xách

 tay 

AsusPro

 P1440F

01 02/10/2020 14.977.000
Đang

 sử dụng

45 Máy tính để bàn 129.45/HĐ2020/ĐT-HTM/CNC-THTTBD ngày 28/8/2020

Máy tính để 

bàn 1 FPT 

Elead 

T8100i

2020 24 Tháng 1 14.967.000

Máy tính 

để bàn 1 

FPT 

Elead 

1 02/10/2020 14.967.000      
Đang

 sử dụng

46 Máy tính để bàn 1

Số: 29.48/HĐ

2020/ĐT-

HTM/CNC-

THCSPĐ, 

ngày 

28/8/2020

Máy tính để 

bàn 1 FPT 

Elead 

T8100i

2020 24 Tháng 01 14.967.000

Máy tính 

để bàn 1 

FPT 

Elead 

T8100i

01 02/10/2020 14.967.000
Đang

 sử dụng

47 Máy tính để bàn 2

Số: 29.33/HĐ

2020/ĐT-

HTM/CNC-

MNHT, ngày 

28/8/2020

Máy vi tính 

để bàn 2 FPT 

Elead 

T5400i

2020 24 Tháng 01 9.977.000

Máy vi 

tính để 

bàn 2 

FPT 

Elead 

01 02/10/2020 9.977.000
Đang

 sử dụng
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48 Máy tính để bàn 2

Số: 29.43/HĐ

2020/ĐT-

HTM/CNC-

THHT2, 

ngày 

Máy vi tính 

để bàn 2 FPT 

Elead 

T5400i

2020 24 Tháng 1 9.977.000

Máy vi 

tính để 

bàn 2 

FPT 

Elead 

01 02/10/2020 9.977.000
Đang

 sử dụng

II Máy chiếu

2017

1 Máy chiếu 3

080/TAP-

2017/HĐKT, 

ngày 

22/8/2017

Máy chiếu 

Panasonic 

PT-LB423

2017

12 tháng 

thân máy, 

03 tháng 

cho bóng 

đèn chiếu

01 16.775.000      

Máy 

chiếu 

Panasonic 

PT-

LB423

01 22/8/2017 16.775.000      
Đang sử 

dụng

2018

1 Máy chiếu 1

02.09/HĐMB

_VT18, ngày 

03/10/2018

Máy chiếu 1 

INFOTO 

PCL LT-

510XE

2018

12 tháng 

thân máy, 

03 tháng 

cho bóng 

đèn chiếu

01 40.000.000      

Máy 

chiếu 1 

INFOTO 

PCL LT-

510XE

01 16/11/2018 40.000.000      
Đang sử 

dụng

2 Máy chiếu 3

68.09/HĐMB

_VT18, ngày 

01/10/2018

Máy chiếu 3 

INFOTO 

PCL LT-

114X

2018

12 tháng 

thân máy, 

03 tháng 

cho bóng 

đèn chiếu

01 16.000.000      

Máy 

chiếu 3 

INFOTO 

PCL LT-

114X

01 16/11/2018 16.000.000      
Đang sử 

dụng

2019

1 Máy chiếu 1

261/LBM-

2019, ngày 

06/6/2019

Máy chiếu 

Canon LV-

HD420

2019

12 tháng 

thân máy, 

03 tháng 

cho bóng 

đèn chiếu

02 36.190.000      

Máy 

chiếu 

Canon 

LV-

HD420

02 04/7/2019 72.380.000      
Đang sử 

dụng

2 Máy chiếu 2

261/LBM-

2019, ngày 

06/6/2019

Máy chiếu 

Canon LV-

X420

2019

12 tháng 

thân máy, 

06 tháng 

cho bóng 

đèn 

chiếu, 01 

năm với 

khối lăng 

01 29.920.000      

Máy 

chiếu 

Canon 

LV-X420

01 04/7/2019 29.920.000      
Đang sử 

dụng
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3 Máy chiếu 3

261/LBM-

2019, ngày 

06/6/2019

Máy chiếu 

Sony VPL-

EX435

2019

12 tháng 

thân máy, 

06 tháng 

cho bóng 

đèn 

chiếu, 12 

tháng cho 

khối lăng 

26 18.480.000      

Máy 

chiếu 

Sony 

VPL-

EX435

26 04/7/2019 480.480.000    
Đang sử 

dụng

2020

1 Máy chiếu 1

Số 309/LBM-

2020, ngày 

25/5/2020

Máy chiếu 1 

Canon LV-

HD420

2020

12 tháng 

thân máy, 

06 tháng 

cho bóng 

đèn chiếu

01 36.190.000      

Máy 

chiếu 1 

Canon 

LV-

HD420

01 19/6/2020 36.190.000      
Đang sử 

dụng

Máy chiếu 1

Máy chiếu 1 

Canon LV-

HD420

2020

12 tháng 

thân máy, 

06 tháng 

cho bóng 

đèn chiếu

1 36.190.000      

Máy 

chiếu 1 

Canon 

LV-

HD420

1 36.190.000      

Máy in 1

Máy in 1 

Canon Lbp 

215X

2020 12 tháng 2 9.680.000        

Máy in 1 

Canon 

Lbp 215X

2 19.360.000      

Máy chiếu 1

Máy chiếu 1 

Canon LV-

HD420

2020

12 tháng 

thân máy, 

06 tháng 

cho bóng 

đèn chiếu

01 36.190.000      

Máy 

chiếu 1 

Canon 

LV-

HD420

01 26/5/2020 36.190.000      
Đang sử 

dụng

Máy in 1

Máy in 1 

Canon Lbp 

215X

2020 12 tháng 1 9.680.000        

Máy in 1 

Canon 

Lbp 215X

1 26/5/2020 9.680.000        
Đang sử 

dụng

4 Máy chiếu 1

Số 317/LBM-

2020, ngày 

25/5/2020

Máy chiếu 1 

Canon LV-

HD420

2020

12 tháng 

thân máy, 

06 tháng 

cho bóng 

đèn chiếu

01 36.190.000      

Máy 

chiếu 1 

Canon 

LV-

HD420

01 16/7/2020 36.190.000      
Đang sử 

dụng

Số 311/LBM-

2020, ngày 

25/5/2020

Đang sử 

dụng
06/7/20202

3

Số 314/LBM-

2020, ngày 

25/5/2020
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5 Máy chiếu 1

Số 318/LBM-

2020, ngày 

25/5/2020

Máy chiếu 1 

Canon LV-

HD420

2020

12 tháng 

thân máy, 

06 tháng 

cho bóng 

đèn chiếu

01 36.190.000      

Máy 

chiếu 1 

Canon 

LV-

HD420

01 24/6/2020 36.190.000      
Đang sử 

dụng

6 Máy chiếu 1

Số 319/LBM-

2020, ngày 

25/5/2020

Máy chiếu 1 

Canon LV-

HD420

2020

12 tháng 

thân máy, 

06 tháng 

cho bóng 

đèn chiếu

01 36.190.000      

Máy 

chiếu 1 

Canon 

LV-

HD420

01 16/6/2020 36.190.000      
Đang sử 

dụng

Máy chiếu 1

Máy chiếu 1 

Canon LV-

HD420

2020

12 tháng 

thân máy, 

06 tháng 

cho bóng 

đèn chiếu

01 36.190.000      

Máy 

chiếu 1 

Canon 

LV-

HD420

01 36.190.000      

Máy in 1

Máy in 1 

Canon Lbp 

215X

2020 12 tháng 1 9.680.000

Máy in 1 

Canon 

Lbp 215X

1 9.680.000        

Máy chiếu 1

Máy chiếu 1 

Canon LV-

HD420

2020

12 tháng 

thân máy, 

06 tháng 

cho bóng 

đèn chiếu

1 36.190.000 

Máy 

chiếu 1 

Canon 

LV-

HD420

1 36.190.000 

Máy in 1

Máy in 1 

Canon Lbp 

215X

2020 12 tháng 03            9.680.000 

Máy in 1 

Canon 

Lbp 215X

03 29.040.000      

Máy chiếu 1

Máy chiếu 1 

Canon LV-

HD420

2020

12 tháng 

thân máy, 

06 tháng 

cho bóng 

đèn chiếu

1 36.190.000 

Máy 

chiếu 1 

Canon 

LV-

HD420

1 36.190.000 

Máy in 2

Máy in 2 

Canon MF 

241d

2020 12 tháng 3 4.840.000 

Máy in 2 

Canon 

MF 241d

3 14.520.000 

HĐ số 

312/LBM-

2020 ngày 

25/05/2020

7 28/4/2020
Đang sử 

dụng

8

9

06/7/2020
Đang sử 

dụng

Đang sử 

dụng
16/6/2020

Số 322/LBM-

2020, ngày 

25/2/2020

HĐ số 

323/LBM-

2020 ngày 

25/05/2020

Trang 17



Máy chiếu 1

Máy chiếu 1 

Canon LV-

HD420

2020

12 tháng 

thân máy, 

06 tháng 

cho bóng 

đèn chiếu

1 36.190.000 

Máy 

chiếu 1 

Canon 

LV-

HD420

1 36.190.000 

Máy in 2

Máy in 2 

Canon MF 

241d

2020 12 tháng 3 4.840.000 

Máy in 2 

Canon 

MF 241d

3 14.520.000 

Máy chiếu 1

Máy chiếu 1 

Canon LV-

HD420

2020

12 tháng 

thân máy, 

06 tháng 

cho bóng 

đèn chiếu

01 36.190.000      

Máy 

chiếu 1 

Canon 

LV-

HD420

01 36.190.000      

Máy in 2

Máy in 2 

Canon MF 

241d

2020 12 tháng 02            4.840.000 

Máy in 2 

Canon 

MF 241d

02            9.680.000 

12 Máy chiếu 1

Số 324/LBM-

2020, ngày 

25/5/2020

Máy chiếu 1 

Canon LV-

HD420

2020

12 tháng 

thân máy, 

06 tháng 

cho bóng 

đèn chiếu

01 36.190.000      

Máy 

chiếu 1 

Canon 

LV-

HD420

01 07/7/2020 36.190.000      
Đang sử 

dụng

13 Máy chiếu Canon

Số 373/LBM-

2020, ngày 

25/5/2020

Máy chiếu 2 

Canon LV-

X420

2020

12 tháng 

thân máy, 

06 tháng 

cho bóng 

đèn chiếu

01 27.500.000      

Máy 

chiếu 2 

Canon 

LV-X420

01 19/6/2020 27.500.000      
Đang sử 

dụng

14 Máy chiếu Canon

Số 321/LBM-

2020, ngày 

25/5/2020

Máy chiếu 2 

Canon LV-

X420

2018-2019 12 tháng 01 27.500.000      

Máy 

chiếu 2 

Canon 

LV-X420

01 2/7/2020 27.500.000      

Chạy không 

tốt, khi mới 

nhận máy 

khởi động 

không chạy 

phải đi bảo 

hành 

10

11

18/6/2020

02/7/2020
Đang sử 

dụng

Đang sử 

dụng

HĐ số 

313/LBM-

2020 ngày 

25/05/2020

Số 375/LBM-

2020, ngày 

25/5/2020
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15 Máy chiếu Canon

Số 325/LBM-

2020, ngày 

25/5/2020

Máy chiếu 2 

Canon LV-

X420

2020

12 tháng 

thân máy, 

06 tháng 

cho bóng 

đèn chiếu

01 27.500.000      

Máy 

chiếu 2 

Canon 

LV-X420

01 16/6/2020 27.500.000      
Đang sử 

dụng

16 Máy chiếu 1

Số 363/LBM-

2020, ngày 

25/5/2020

Máy chiếu 1 

Canon LV-

HD420

2020

12 tháng 

thân máy, 

06 tháng 

cho bóng 

đèn chiếu

01 36.190.000      

Máy 

chiếu 1 

Canon 

LV-

HD420

01 15/6/2020 36.190.000      
Đang sử 

dụng

17 Máy chiếu 2

Máy chiếu  2 

Canon LV-

X420

2020

12 tháng 

thân máy, 

06 tháng 

cho bóng 

đèn chiếu

01 27.500.000      

Máy 

chiếu  2 

Canon 

LV-X420

01 06/07/2020 27.500.000      
Đang sử 

dụng

18 Máy chiếu 2

Máy in 2 

Canon MF 

241d

2020 12 tháng 1 4.840.000

Máy in 2 

Canon 

MF 241d

1 06/07/2020 4.840.000
Đang

 sử dụng

Máy chiếu 2

Máy chiếu  2 

Canon LV-

X420

2020

12 tháng 

thân máy, 

06 tháng 

cho bóng 

đèn chiếu

01 27.500.000      

Máy 

chiếu  2 

Canon 

LV-X420

01 27.500.000      

Máy in 2

Máy in 2 

Canon MF 

241d

2020 12 Tháng 01 4.840.000

Máy in 2 

Canon 

MF 241d

01 4.840.000

20 Máy chiếu 2

Số 368/LBM-

2020, ngày 

25/5/2020

Máy chiếu  2 

Canon LV-

X420

2020

12 tháng 

thân máy, 

06 tháng 

cho bóng 

đèn chiếu

01 27.500.000      

Máy 

chiếu  2 

Canon 

LV-X420

01 03/7/2020 27.500.000      
Đang sử 

dụng

21 Máy chiếu 3

Số 364/LBM-

2020, ngày 

25/5/2020

Máy chiếu 3 

Panasonic 

PT-LB425

2020

12 tháng 

thân máy, 

06 tháng 

cho bóng 

đèn chiếu

01 19.690.000      

Máy 

chiếu 3 

Panasonic 

PT-

LB425

01 03/7/2020 19.690.000      
Đang sử 

dụng

286/LBM-

2020, 

25/5/2020

Số 366/LBM-

2020, ngày 

25/5/2020

19 23/7/2020
Đang sử 

dụng
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22 Máy chiếu 3

Số 365/LBM-

2020, ngày 

25/5/2020

Máy chiếu 3 

Panasonic 

PT-LB425

2020

12 tháng 

thân máy, 

06 tháng 

cho bóng 

đèn chiếu

01 19.690.000      

Máy 

chiếu 3 

Panasonic 

PT-

LB425

01 12/6/2020 19.690.000      
Đang sử 

dụng

III Máy in

2018

1 Máy in 1

140/LBM-

2018, ngày 

05/11/2018

Máy in 1 

laser Canon 

MF 246DN

2018 12 tháng 03 6.699.000        

Máy in 1 

laser 

Canon 

MF 

03 29/11/2018 20.097.000      
Đang sử 

dụng

2 Máy in 1

UBND xã 

Trường 

Xuân không 

cung cấp 

được hợp 

đồng

Máy in 1 

laser Canon 

MF 246DN

2018 12 tháng 1 6.699.000

Máy in 1 

laser 

Canon 

MF 

246DN

1 6.699.000        
Đang sử 

dụng

3 Máy in 

04/HĐ.UBN

D, ngày 

05/11/2018

Máy in 1 

laser Canon 

MF 246DN

2018 12 tháng 1 6.699.000

Máy in 1 

laser 

Canon 

MF 

1 12/11/2018 6.699.000        
Đang sử 

dụng

4 Máy in 1

HĐ số 

138/LBM-

2018 ngày 

05/11/2018

Máy in 1 

laser Canon 

MF 246DN

2018 12 tháng 3 6.699.000

Máy in 1 

laser 

Canon 

MF 

3 12/11/2018 20.097.000      
Đang sử 

dụng

5 Máy in 1

UBND xã 

Hưng Thạnh 

không cung 

cấp được 

hợp đồng

Máy in 1 

laser Canon 

MF 246DN

2018 12 tháng 3 6.699.000

Máy in 1 

laser 

Canon 

MF 

246DN

3 20.097.000      
Đang sử 

dụng

6 Máy in 2

HĐ số 

136/LBM-

2018 ngày 

15/08/2018

Máy in 2 

Canon Lbp 

6230Dn

2018 12 7 3.355.000 

Máy in 2 

Canon 

Lbp 

6230Dn

7 27/11/2018 23.485.000 
Đang sử 

dụng
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7 Máy in 2

135/LBM-

2018, ngày 

05/11/2018

Máy in 2 

Canon Lbp 

6230Dn

2018 12 tháng 5          3.355.000 

Máy in 2 

Canon 

Lbp 

6230Dn

5 12/11/2018        16.775.000 
Đang sử 

dụng

8 Máy in 2

140/LBM-

2018, ngày 

05/11/2018

Máy in 2 

Canon Lbp 

6230Dn

2018 12 tháng 26 3.355.000        

Máy in 2 

Canon 

Lbp 

6230Dn

26 29/11/2018 87.230.000      
Đang sử 

dụng

2019

1 Máy in 1

261/LBM-

2019, ngày 

06/6/2019

Máy in 1 

laser Canon 

Lbp 214DW

2019 12 tháng 23 9.900.000        

Máy in 1 

laser 

Canon 

Lbp 

214DW

23 04/7/2019 227.700.000    
Đang sử 

dụng

2 Máy in 2

261/LBM-

2019, ngày 

06/6/2019

Máy in 1 

laser Canon 

Lbp 214DW

2019 12 tháng 62 4.950.000        

Máy in 1 

laser 

Canon 

Lbp 

214DW

62 04/7/2019 306.900.000    
Đang sử 

dụng

2020

1 Máy in 1

Số 345/LBM-

2020, ngày 

25/5/2020

Máy in 1 

Canon Lbp 

215X

2020 12 tháng 02 9.680.000        

Máy in 1 

Canon 

Lbp 215X

02 3/7/2020 19.360.000      
Đang sử 

dụng

2 Máy in 1

Số 276/LBM-

2020, ngày 

25/5/2020

Máy in 1 

Canon Lbp 

215X

2020 12 tháng 2 9.680.000        

Máy in 1 

Canon 

Lbp 215X

2 02/7/2020 19.360.000      
Đang sử 

dụng

3 Máy in 1

Số 326/LBM-

2020, ngày 

25/5/2020

Máy in 1 

Canon Lbp 

215X

2020 12 tháng 01 9.680.000        

Máy in 1 

Canon 

Lbp 215X

01 25/6/2020 9.680.000        
Đang sử 

dụng

4 Máy in 1

Số 327/LBM-

2020, ngày 

25/5/2020

Máy in 1 

Canon Lbp 

215X

2020 12 tháng 01 9.680.000        

Máy in 1 

Canon 

Lbp 215X

01 25/6/2020 9.680.000        
Đang sử 

dụng

5 Máy in 1

Số 321/LBM-

2020, ngày 

25/5/2020

Máy in 1 

Canon Lbp 

215X

2018-2019 12 tháng 1 9.680.000        

Máy in 1 

Canon 

Lbp 215X

1 2/7/2020 9.680.000        
In nét chữ 

rất mờ

6 Máy in 1

Số 328/LBM-

2020, ngày 

25/5/2020

Máy in 1 

Canon Lbp 

215X

2020 12 tháng 1 9.680.000        

Máy in 1 

Canon 

Lbp 215X

1 06/7/2020 9.680.000        
Đang sử 

dụng
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7 Máy in 1

Số 329/LBM-

2020, ngày 

25/5/2020

Máy in 1 

Canon Lbp 

215X

2020 12 tháng 1 9.680.000        

Máy in 1 

Canon 

Lbp 215X

1 25/5/2020 9.680.000        
Đang sử 

dụng

8 Máy in 1

331/LBM-

2020, 

25/5/2020

Máy in 1 

Canon Lbp 

215X

2020 12 tháng 1 9.680.000

Máy in 1 

Canon 

Lbp 215X

1 25/5/2020 9.680.000
Đang sử 

dụng

9 Máy in 1

332/LBM-

2020, ngày 

25/5/2020

Máy in 1 

Canon Lbp 

215X

2020 12 tháng 1 9.680.000

Máy in 1 

Canon 

Lbp 215X

1 25/5/2020 9.680.000        
Đang sử 

dụng

10 Máy in 1

340/LBM-

2020, ngày 

25/5/2020

Máy in 1 

Canon Lbp 

215X

2020 12 tháng 1 9.680.000

Máy in 1 

Canon 

Lbp 215X

1 02/7/2020 9.680.000        
Đang sử 

dụng

11 Máy in 1

333/LBM-

2020, ngày 

25/5/2020

Máy in 1 

Canon Lbp 

215X

2020 12 tháng 4 9.680.000

Máy in 1 

Canon 

Lbp 215X

4 07/7/2020 38.720.000      
Đang sử 

dụng

Máy in 1

Máy in 1 

Canon Lbp 

215X

2020 12 tháng 01            9.680.000 

Máy in 1 

Canon 

Lbp 215X

01 9.680.000        

Máy in 2

Máy in 2 

Canon MF 

241d

2020 12 tháng 01            4.840.000 

Máy in 2 

Canon MF 

241d

01            4.840.000 

Máy in 1

Máy in 1 

Canon Lbp 

215X

2020 12 tháng 1            9.680.000 

Máy in 1 

Canon 

Lbp 215X

1            9.680.000 

Máy in 2

Máy in 2 

Canon MF 

241d

2020 12 tháng 11            4.840.000 

Máy in 2 

Canon MF 

241d

11          53.240.000 

14 Máy in 2

310/LBM-

2020, ngày 

25/5/2020

Máy in 2 

Canon MF 

241d

2020 12 tháng 01            4.840.000 

Máy in 2 

Canon MF 

241d

01 16/6/2020            4.840.000 
Đang sử 

dụng

15 Máy in 2

340/LBM-

2020, ngày 

25/5/2020

Máy in 2 

Canon MF 

241d

2020 12 tháng 01            4.840.000 

Máy in 2 

Canon MF 

241d

01 02/7/2020            4.840.000 
Đang sử 

dụng

16 Máy in 2

Số 346/LBM-

2020, ngày 

25/5/2020

Máy in 2 

Canon MF 

241d

2020 12 tháng 3            4.840.000 

Máy in 2 

Canon MF 

241d

3 02/7/2020 14.520.000      
Đang sử 

dụng

12

13

25/6/2020

2/7/2020
Đang sử 

dụng

Đang sử 

dụng

338/LBM-

2020, ngày 

25/5/2020

315/LBM-

2020 ngày 

25/5/2020
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17 Máy in 1

336/LBM-

2020, ngày 

25/5/2020

Máy in 1 

Canon Lbp 

215X

2020 12 tháng 1            9.680.000 

Máy in 1 

Canon 

Lbp 215X

1 03/07/2020            9.680.000 
Đang sử 

dụng

18 Máy in 1337/LBM-2020 ngày 25/5/2020

Máy in 1 

Canon Lbp 

215X

2020 12 tháng 2            9.680.000 

Máy in 1 

Canon 

Lbp 215X

2 02/7/2020          19.360.000 
Đang sử 

dụng

Máy in 1

Máy in 1 

Canon Lbp 

215X

2020 12 tháng 1            9.680.000 

Máy in 1 

Canon 

Lbp 215X

1            9.680.000 

Máy in 2

Máy in 2 

Canon 

MF241d

2020 12 Tháng 1 4.840.000

Máy in 2 

Canon 

MF241d

1 4.840.000

Máy in 1

Máy in 1 

Canon Lbp 

215X

2020 12 tháng 1            9.680.000 

Máy in 1 

Canon 

Lbp 215X

1            9.680.000 

Máy in 2

Máy in 2 

Canon 

MF241d

2020 12 Tháng 01 4.840.000

Máy in 2 

Canon 

MF241d

01 4.840.000

21 Máy in 2

Số 341/LBM-

2020, ngày 

02/6/2020

Máy in 2 

Canon 

MF241d

2020 12 Tháng 01 4.840.000

Máy in 2 

Canon 

MF241d

01 16/6/2020 4.840.000
Đang

 sử dụng

22 Máy in 2

Số 342/LBM-

2020, ngày 

02/6/2020

Máy in 2 

Canon 

MF241d

2020 12 Tháng 01 4.840.000

Máy in 2 

Canon 

MF241d

01 03/07/2020 4.840.000
Đang

 sử dụng

23 Máy in 2

Số 356/LBM-

2020, ngày 

02/6/2020

Máy in 2 

Canon 

MF241d

2020 12 Tháng 02 4.840.000

Máy in 2 

Canon 

MF241d

02 10/7/2020 9.680.000
Đang

 sử dụng

24 Máy in 2

Số 357/LBM-

2020, ngày 

02/6/2020

Máy in 2 

Canon 

MF241d

2020 12 Tháng 02 4.840.000

Máy in 2 

Canon 

MF241d

02 10/7/2020 9.680.000
Đang

 sử dụng

25 Máy in 2

Số 360/LBM-

2020, ngày 

25/5/2020

Máy in 2 

Canon 

MF241d

2020 12 Tháng 01 4.840.000

Máy in 2 

Canon 

MF241d

01 10/7/2020 4.840.000
Đang

 sử dụng

26 Máy in 2

Số 361/LBM-

2020, ngày 

25/5/2020

Máy in 2 

Canon 

MF241d

2020 12 Tháng 01 4.840.000

Máy in 2 

Canon 

MF241d

01 04/6/2020 4.840.000
Đang

 sử dụng

339/LBM-

2020, ngày 

25/5/2020

338/LBM-2020 ngày 25/5/202019

20 28/5/2020

02/7/2020
Đang sử 

dụng

Đang sử 

dụng
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27 Máy in 2

Số 362/LBM-

2020, ngày 

25/5/2020

Máy in 2 

Canon 

MF241d

2020 12 Tháng 01 4.840.000

Máy in 2 

Canon 

MF241d

01 01/7/2020 4.840.000 Tốt

IV Máy photocoppy

2018

1 Máy photocoppy 1

0009/10/201

8/HĐ-

SOECO, 

ngày 

Máy 

photocoppy 

Bizhub 308

2018

12 tháng 

hoặc 

150.000 

bản chụp 

01 63.500.000      

Máy 

photocop

py 

Bizhub 

01 09/11/2018 63.500.000      
Đang

 sử dụng
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